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Tự doanh mua ròng trở lại 
 

 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần trước, thanh khoản thị trường suy giảm nhẹ 11%, về mức 200 

nghìn tỷ đồng. Đây là tuần điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi 7 tuần tăng thanh 

khoản trước đó. Nhà đầu tư trong nước giảm quy mô giao dịch, trong đó 

cá nhân trong nước giảm 13.9% và tổ chức trong nước giảm 13.4%. Trong 

khi đó, tổ chức nước ngoài tăng quy mô giao dịch thêm 9.2%. 

 

Nhà đầu tư trong nước duy trì vị thế mua ròng, trong đó cá nhân trong nước 

mua ròng 3.3 nghìn tỷ đồng và tổ chức trong nước mua ròng 677 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, áp lực bán chủ yếu đến từ nhà đầu tư tổ chức nước 

ngoài với giá trị bán ròng lên tới 3.9 nghìn tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro, KIS 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Sau 3 tuần bán ròng liên tiếp, khối tự doanh đảo chiều mua ròng với quy 

mô 1.3 nghìn tỷ đồng. Nhóm này tập trung mua ròng các mã VPB (+212 tỷ 

đồng), EIB (+191 tỷ đồng), MBB (+117 tỷ đồng), SSI (+114 tỷ đồng) và FPT 

(+109 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán xuất hiện chủ yếu trên KDH 

(-107 tỷ đồng), ngoài ra không có cổ phiếu nào bị bán mạnh trên 50 tỷ đồng. 

 

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 7 liên tiếp với giá trị 3.9 nghìn tỷ đồng, 

áp lực bán ròng đã gia tăng đáng kể trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến 

nay, khối ngoại bán ròng 10 trên 11 tuần, tổng giá trị bán ròng đạt khoảng 

22.5 nghìn tỷ đồng. 

Khối ngoại bán ròng 13 cổ phiếu với giá trị trên 100 tỷ đồng, tập trung mạnh 

nhất vào các mã FPT (-1,936 tỷ đồng), TPB (-262 tỷ đồng), SSI (-245 tỷ 

đồng) và MWG (-203 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối này mua ròng 6 mã 

với giá trị trên 100 tỷ đồng, nổi bật gồm VCI (+377 tỷ đồng), VCB (+150 tỷ 

đồng), NAB (+133 tỷ đồng), SHB (+117 tỷ đồng), VIC (+104 tỷ đồng) và SIP 

(+103 tỷ đồng).  

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước ngoài 

8.3  35.3  89.5  197.8  7.6  35.6  83.5  181.4  0.7  (0.2) 6.0  16.4  

Cá nhân 
trong nước 

81.3  368.4  749.2  1,543.4  78.0  358.5  733.0  1,512.2  3.3  9.8  16.2  31.3  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

10.5  45.4  93.8  189.8  14.5  54.6  115.5  236.9  (4.0) (9.2) (21.7) (47.1) 

Tổ chức 
trong nước 

0.3  1.1  2.3  4.9  0.3  1.5  2.8  5.4  (0.0) (0.4) (0.5) (0.6) 

Tự doanh 4.2  15.9  39.5  87.1  2.8  15.6  36.3  82.1  1.4  0.3  3.2  5.0  

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn: FiinPro, KIS 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: FiinPro, KIS  Nguồn Bloomberg, FiinPro, KIS 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(2.6) 4,454.7  (2,511.4) 1,943.4   VCI Tài chính 0.5  1,053.2  (1,416.5) (363.3) 

TPB Ngân hàng (8.4) 2,314.9  (2,036.7) 278.2   EIB Ngân hàng (0.7) 2,114.4  (2,318.5) (204.1) 

DGC Nguyên vật liệu (2.0) 720.5  (470.7) 249.8   VHM Tài chính 0.7  2,063.5  (2,219.8) (156.3) 

SAB Hàng Tiêu dùng (2.5) 353.0  (154.7) 198.3   VCB Ngân hàng 0.0  376.7  (532.3) (155.6) 

DBC Hàng Tiêu dùng (2.0) 714.8  (525.3) 189.4   GVR Nguyên vật liệu 3.8  568.8  (705.3) (136.5) 

SHB Ngân hàng 9.8  4,584.2  (4,406.8) 177.4   OCB Ngân hàng (1.3) 291.5  (409.9) (118.5) 

DIG Tài chính (2.2) 1,420.6  (1,244.6) 176.0   VIC Tài chính 1.5  1,491.6  (1,602.2) (110.6) 

VND Tài chính 2.7  1,950.1  (1,779.0) 171.0   MBB Ngân hàng 0.0  2,226.6  (2,330.5) (103.9) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(2.0) 1,353.2  (1,214.1) 139.1   TCB Ngân hàng 0.2  2,369.9  (2,468.0) (98.1) 

SSI Tài chính (1.3) 2,713.1  (2,579.6) 133.5   PDR Tài chính 0.5  681.2  (764.8) (83.7) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

EIB Ngân hàng (0.7) 298.3  (95.0) 203.3   SHB Ngân hàng 9.8  149.2  (444.4) (295.3) 

HPG Nguyên vật liệu (1.5) 548.2  (349.6) 198.6   NAB Ngân hàng (1.7) 87.4  (230.3) (142.8) 

VHM Tài chính 0.7  350.1  (159.4) 190.7   KDH Tài chính 0.8  43.7  (150.1) (106.4) 

OCB Ngân hàng (1.3) 155.6  (2.3) 153.4   DGC Nguyên vật liệu (2.0) 251.2  (311.0) (59.7) 

TCB Ngân hàng 0.2  346.3  (231.6) 114.8   IJC Tài chính (9.0) 13.0  (67.7) (54.7) 

SSI Tài chính (1.3) 351.5  (239.5) 112.0   PVD Dầu khí 0.9  6.4  (59.9) (53.4) 

VPB Ngân hàng (0.5) 528.3  (416.5) 111.8   KOS Tài chính 0.0  0.0  (49.5) (49.5) 

MBB Ngân hàng 0.0  446.6  (349.1) 97.4   VRE Tài chính (1.6) 34.8  (79.9) (45.1) 

NVL Tài chính (3.2) 88.5  (8.1) 80.4   GAS Tiện ích Cộng đồng 0.0  35.9  (80.3) (44.5) 

BSR Dầu khí 2.9  66.6  (1.8) 64.8   HDG Tài chính (2.2) 12.8  (48.6) (35.8) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VCI Tài chính 0.5  576.6  (198.0) 378.7   FPT Công nghệ Thông tin (2.6) 951.9  (2,895.7) (1,943.7) 

VCB Ngân hàng 0.0  605.2  (455.4) 149.8   TPB Ngân hàng (8.4) 81.3  (328.6) (247.4) 

NAB Ngân hàng (1.7) 207.2  (73.1) 134.1   SSI Tài chính (1.3) 229.2  (454.1) (224.8) 

SHB Ngân hàng 9.8  380.4  (263.0) 117.3   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (2.0) 463.9  (668.1) (204.2) 

SIP Tài chính (1.3) 178.5  (74.8) 103.7   SAB Hàng Tiêu dùng (2.5) 18.2  (216.9) (198.7) 

GVR Nguyên vật liệu 3.8  131.6  (35.0) 96.5   DGC Nguyên vật liệu (2.0) 55.3  (250.6) (195.3) 

VIC Tài chính 1.5  382.4  (292.4) 90.0   VND Tài chính 2.7  27.2  (210.0) (182.8) 

PDR Tài chính 0.5  125.0  (50.2) 74.8   VPB Ngân hàng (0.5) 261.5  (443.1) (181.6) 

VRE Tài chính (1.6) 177.6  (129.7) 47.8   DIG Tài chính (2.2) 5.3  (179.7) (174.4) 

VPI Tài chính 0.9  162.0  (118.6) 43.5   DBC Hàng Tiêu dùng (2.0) 5.3  (177.4) (172.1) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VIC Tài chính 1.5  18.9  (4.3) 14.6   SSI Tài chính (1.3) 15.7  (36.4) (20.6) 

GEX Công nghiệp 3.1  10.6  (0.8) 9.8   VPB Ngân hàng (0.5) 9.7  (27.2) (17.5) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(2.6) 24.3  (17.4) 6.9   TPB Ngân hàng (8.4) 13.9  (29.0) (15.1) 

NKG Nguyên vật liệu (2.8) 5.8  (0.2) 5.6   GAS Tiện ích Cộng đồng 0.0  0.2  (5.8) (5.6) 

DGC Nguyên vật liệu (2.0) 6.1  (0.8) 5.3   PVT Công nghiệp (0.4) 0.2  (5.6) (5.4) 

BID Ngân hàng (2.4) 8.5  (3.9) 4.6   TCH Tài chính 0.3  0.2  (4.4) (4.3) 

STB Ngân hàng (0.5) 9.1  (5.8) 3.3   PLX Dầu khí (0.2) 0.3  (4.1) (3.8) 

POW 
Tiện ích Cộng 
đồng 

3.8  5.8  (3.2) 2.7   DIG Tài chính (2.2) 0.3  (3.1) (2.7) 

VNM Hàng Tiêu dùng (1.3) 10.5  (7.9) 2.6   VCG Công nghiệp 0.2  0.6  (2.7) (2.1) 

MSN Hàng Tiêu dùng (4.5) 4.1  (1.7) 2.4   ANV Hàng Tiêu dùng (2.6) 0.0  (2.0) (2.0) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

VCI Tài chính 0.5  577.1  (199.6) 377.5   FPT Công nghệ Thông tin (2.6) 976.3  (2,913.1) (1,936.8) 

VCB Ngân hàng 0.0  607.0  (456.3) 150.6   TPB Ngân hàng (8.4) 95.2  (357.6) (262.4) 

NAB Ngân hàng (1.7) 207.4  (73.5) 133.9   SSI Tài chính (1.3) 245.0  (490.5) (245.5) 

SHB Ngân hàng 9.8  384.3  (266.4) 117.9   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (2.0) 465.0  (668.8) (203.8) 

VIC Tài chính 1.5  401.3  (296.7) 104.6   VPB Ngân hàng (0.5) 271.2  (470.3) (199.1) 

SIP Tài chính (1.3) 178.5  (74.8) 103.7   SAB Hàng Tiêu dùng (2.5) 20.4  (219.0) (198.6) 

GVR Nguyên vật liệu 3.8  131.7  (36.8) 94.9   DGC Nguyên vật liệu (2.0) 61.4  (251.4) (190.0) 

PDR Tài chính 0.5  125.2  (50.5) 74.7   VND Tài chính 2.7  34.9  (217.2) (182.3) 

VRE Tài chính (1.6) 178.0  (130.8) 47.1   DIG Tài chính (2.2) 5.6  (182.7) (177.1) 

VPI Tài chính 0.9  162.0  (118.7) 43.3   DBC Hàng Tiêu dùng (2.0) 5.5  (177.6) (172.1) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             
Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

 Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng (0.5) 325.4  (113.4) 212.0   KDH Tài chính 0.8  25.3  (132.4) (107.1) 

EIB Ngân hàng (0.7) 202.1  (10.9) 191.2   KOS Tài chính 0.0  0.0  (49.5) (49.5) 

MBB Ngân hàng 0.0  241.9  (124.6) 117.3   VCI Tài chính 0.5  5.2  (29.7) (24.6) 

SSI Tài chính (1.3) 146.6  (32.3) 114.3   VRE Tài chính (1.6) 26.5  (44.9) (18.3) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(2.6) 414.4  (304.8) 109.6   VIC Tài chính 1.5  71.1  (87.8) (16.6) 

E1VFVN30 Tài chính (0.8) 122.0  (22.4) 99.7   GEX Công nghiệp 3.1  8.7  (22.4) (13.8) 

ACB Ngân hàng 0.4  176.7  (81.3) 95.3   NAB Ngân hàng (1.7) 7.1  (20.2) (13.1) 

TCB Ngân hàng 0.2  188.7  (94.7) 94.0   IJC Tài chính (9.0) 2.9  (15.6) (12.7) 

NVL Tài chính (3.2) 85.3  0.0  85.3   DXS Tài chính (5.7) 0.4  (12.7) (12.3) 

STB Ngân hàng (0.5) 144.3  (72.2) 72.1   VTP Công nghiệp 0.0  9.5  (20.5) (11.0) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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■ General 
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solicitation of an offer to purchase or sell any securities or other financial instruments or to participate in any trading strategy. This research 
report and marketing materials do not provide individually tailored investment advice. This research report and marketing materials do not 
consider individual investor circumstances, objectives or needs, and are not intended as recommendations of particular securities, financial 
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Vietnam Securities Corp. does not undertake that investors will obtain any profits, nor will it share with investors any investment profits. KIS 
Vietnam Securities Corp., its affiliates, or their affiliates and directors, officers, employees or agents of each of them disclaim any and all 
responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  

 

■ Country-specific disclaimer 

United States: This report is distributed in the U.S. by Korea Investment & Securities America, Inc., a member of FINRA/SIPC, and is only 
intended for major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6(a)(2) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934. All U.S. persons 
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received this report under any express or implied understanding that they will direct commission income to Korea Investment & Securities, Co., 
Ltd. or its affiliates. Pursuant to Rule 15a-6(a)(3), any U.S. recipient of this document wishing to affect a transaction in any securities discussed 
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